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PH NG PHÁP B O TOÀN KH I L NGƯƠ Ả Ố ƯỢ

I. Nguyên t cắ

Áp d ng đ nh lu t b o toàn kh i l ng: Trong m t ph n ụ ị ậ ả ố ượ ộ ả

ng hóa h c t ng kh i l ng các s n ph m b ng t ng ứ ọ ổ ố ượ ả ẩ ằ ổ

kh i l ng các ch t tham gia ph n ng.ố ượ ấ ả ứ

Khi cô c n dung d ch thì kh i l ng h n h p mu i thu ạ ị ố ượ ổ ợ ố

đ c b ng t ng kh i l ng h n h p kim lo i và kh i ượ ằ ổ ố ượ ỗ ợ ạ ố

l ng các anion g c axitượ ố



II. D u hi uấ ệ
1. D u hi u chung:ấ ệ
- Bài toán tính kh i l ng chung nhi u ch t, không b o tính ố ượ ề ấ ả

t ng ph n riêng r . ừ ầ ẽ
+ Cho h n h p các oxit kim lo i qua CO, Hỗ ợ ạ 2, Al.

+ Cho h n h p các kim lo i tác d ng v i các axit m nh.ỗ ợ ạ ụ ớ ạ
+ Cho h n h p nhi u mu i (mu i cacbonat) vào dd axit ho c vào ỗ ợ ề ố ố ặ

dung d ch mu i m i.ị ố ớ
+ Ph n ng cháy các h p ch t h u c .ả ứ ợ ấ ữ ơ
- Bài toán có nhi u ph ng trình ph n ng nh ng t ng t  nhauề ươ ả ứ ư ươ ự
- D  li u bài toán ch  cho bi t s  li u m t cách chung chungữ ệ ỉ ế ố ệ ộ



2. Các bài toán th ng g p:ườ ặ
- Bi t t ng kh i l ng các ch t ban đ u suy ra kh i ế ổ ố ượ ấ ầ ố

l ng s n ph m ượ ả ẩ
- V i ph n ng n ch t tham gia, khi bi t kh i l ng ớ ả ứ ấ ế ố ượ

c a n-1 ch t suy ra kh i l ng ch t còn l i.ủ ấ ố ượ ấ ạ
- Kim lo i + axit → mu i + Hạ ố 2

- Kh  h n h p c a oxit kim lo i b i (Hử ổ ợ ủ ạ ở 2, CO) 

- Röôïu
axit, xt, t0 ete + H2O



IV. Ưu và nh c đi mượ ể
- u đi m: Ư ể
+ Đ c áp d ng r ng r i trong vô c  và h u c , đ c bi t trong ượ ụ ộ ả ơ ữ ơ ặ ệ

bài toán tìm CTTQ c a các h p ch t h u c . Đ i v i nh ng ủ ợ ấ ữ ơ ố ớ ữ
bài toán vô c  nh  Feơ ư  → FexOy thì đây là ph ng phápươ  không 
th  ể thi uế

+ Th ng đi kèm v i các ph ng pháp đ i s , ph ng pháp ườ ớ ươ ạ ố ươ
b o toàn các nguyên t , b o toàn đi n tích và đ c bi t b o ả ố ả ệ ặ ệ ả
toàn e.

- Nh c đi m:ượ ể  Không th  áp d ng đ i v i bài toán h t nhân ể ụ ố ớ ạ
(PTP  t a nhi t thu nhi t l n) Ư ỏ ệ ệ ớ



III. Quy trình gi i:ả
B1: vi t các PTP  có th  x y ra (trong nhi u tr ng h p có th  ế Ư ể ả ề ườ ợ ể

vi t d i d ng s  đ  t ng quát không c n thi t ph i cân ế ướ ạ ơ ồ ổ ầ ế ả
b ng )ằ

B2: tính s  mol các ch t đã bi t theo d  ki n bài toán t  đó suy ố ấ ế ữ ệ ừ
ra kh i l ng các ch t đóố ượ ấ

B3: l p ph ng trình áp d ng đ nh lu t b o toàn kh i l ng cho ậ ươ ụ ị ậ ả ố ượ
t ng ph n ng có liên quanừ ả ứ

T ng kh i l ng ch t tham gia = t ng kh i l ng ch t t o ổ ố ượ ấ ổ ố ượ ấ ạ
thành

B4: K t h p v i h  s  t  l ng c a các ph ng trình ph n ng ế ợ ớ ệ ố ỷ ượ ủ ươ ả ứ
đ  tính toán:ể

Thay các d  ki n đã bi t vào các ph ng trình b o toàn kh i ữ ệ ế ươ ả ố
l ngượ

K t h p các ph ng trình đ i s  thu đ c t  các d  ki n bài ra ế ợ ươ ạ ố ượ ừ ữ ệ
l p đ c h  ph ng trình, gi i h  tìm đ c nghi m mong ậ ượ ệ ươ ả ệ ượ ệ
mu nố



3.1 Bi t t ng kh i l ng các ch t ban đ u suy ra kh i l ng ế ổ ố ượ ấ ầ ố ượ
s n ph m (nhi t nhôm…)ả ẩ ệ

mđ u  ầ = msau (không ph  thu c vào hi u su t) ụ ộ ệ ấ

3.2 V i ph n ng n ch t tham gia, khi bi t kh i l ng c a n-1 ớ ả ứ ấ ế ố ượ ủ
ch t suy ra kh i l ng ch t còn l i.ấ ố ượ ấ ạ

A + B => C + D

mA + mB = mC + mD => mC = mA + mB – mD

3.3 Kim lo i + axit → mu i + khíạ ố
mmu iố  = mkim lo iạ  + manion t o mu iạ ố

 manion t o mu iạ ố  th ng đ c tính theo s  mol khí thoát raườ ượ ố

V i mớ kim lo iạ  đã bi t suy ra kh i l ng mu iế ố ượ ố



3.4 Kh  h n h p c a oxit kim lo i b i (Hử ổ ợ ủ ạ ở 2, CO) 

Oxit kim lo i + CO (Hạ 2) → ch t r n + h n h p (COấ ắ ổ ợ 2 , H2O)

  mch a bi tư ế                                 mđã bi tế        nđã bi tế

b n ch t:ả ấ
CO + [O] → CO2 => nCO = nCO2

H2 + [O] → H2O => nH2 = nH2O

moxit = mr n ắ + mh n h p ổ ợ – mCO(H2)

3.5 

     

s  mol ete???ố
mr u ượ = mete  + mH2O => mete = mr u ượ – mH2O

=> nete

axit, xt, t0Röôïu ete + H2O
mröôïuñaõbieát



IV. Ví d  ch ng minhụ ứ
4.1 Ph n tr n 5,4g  Al v i 12,0g Feả ộ ớ 2O3  r i nung nóng m t th i gian ồ ộ ờ

đ  th c hi n ng nhi t nhôm. Sau ph n ng ta thu đ c mg h n ể ự ệ ứ ệ ả ứ ượ ổ
h p ch t r n. tính mợ ấ ắ

H ng d n gi i:ướ ẫ ả
s  đ  ph n ng: Al + Feơ ồ ả ứ 2O3 → h n h p r n (m gam)ổ ợ ắ

Ban đ u: mầ Al = 5,4g; mFe2O3 = 12,0

Theo đ nh lu t b o toàn kh i l ng:ị ậ ả ố ượ
mr nắ  = mAl + mFe2O3

Kh i l ng r n m thu đ c là:ố ượ ắ ượ
mr nắ  = 5,4 + 12,0 = 17,4 (gam)



4.2 Hòa tan hoàn toàn 3,34g h n h p 2 mu i cacbonat c a ổ ợ ố ủ
kim lo i hóa tr  I và II b ng dung d ch HCl d  thu đ c ạ ị ằ ị ư ượ
dung d ch X và 0,896 lít khí (dktc). Tính kh i l ng c a ị ố ượ ủ
mu i thu đ c có trong dung d chố ượ ị

H ng d n gi iướ ẫ ả :

G i kim lo i hóa tr  I và II l n l t là A và B => 2 mu i ọ ạ ị ầ ượ ố
cacbonat

l n l t là Aầ ượ 2CO3 và BCO3

PTP : AƯ 2CO3 + 2HCl → 2ACl + CO2 + H2O

            BCO3 + 2HCl → BCl2 + CO2 + H2O

nCO2 = 0,896/22,4 = 0,04 (mol) => mCO2 = 0,04.44 = 1,76g

Theo PTP : nƯ H2O = nCO2 => mH2O = 0,04.18 = 0,72g

nHCl  = 2nCO2 = 2.0,04 = 0,08 9 (mol)

 => mHCl = 0,08.36,5 = 2,92 (gam)



Áp d ng đ nh lu t b o toàn kh i l ng:ụ ị ậ ả ố ượ
mmu i cacbonatố  + mHCl = mmu i cloruaố  + mH2O + mCO2

mmu i cloruaố  = mmu i cacbonatố  + mHCl – mH2O – mCO2

                         = 3,34 + 2,92 – 0,72 – 1,76 
                 = 3,78g

4.3 Hòa tan hoàn toàn 10g h n h p kim lo i (Zn, Fe) trong ổ ợ ạ
dung d ch HCl d  thoát ra 2,24l H-ị ư 2 (dktc). Cô c n dung d ch sau ạ ị
ph n ng thu đ c bao nhiêu gam mu i khan?ả ứ ượ ố

H ng d n gi i:ướ ẫ ả
PTP : M + 2HCl → MClƯ 2  + H2↑
nH2 = 2,24/22,4 = 0,1 (mol)
nHCl = 2nH2 = 2.0,1 = 0,2 (mol)
nCl- = nHCl = 0,2 (mol)
mmu iố  = mh n h p klổ ợ  + mCl- = 10 + 0,2.35,5 = 17,1 (gam)



4.4 Cho t  t  1 lu ng khí CO đi qua ng s  đ ng m gam h n ừ ừ ồ ố ứ ự ổ
h p g m Fe, FeO, Feợ ồ 3O4, Fe2O3 đun nóng thu đ c 64 gam ượ
Fe, khí đi ra sau ph n ng cho qua dung d ch Ca(OH)ả ứ ị 2 d  ư
thu đ c 40 gam k t t a. Tính m?ượ ế ủ

H ng d n gi i:ướ ẫ ả
Khí đi ra sau ph n ng g m : CO d , COả ứ ồ ư 2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

                        0,4 mol                         mol

Ta có: nCO(P ) Ư = nCO2 = 0,4 mol

Theo đ nh lu t b o toàn kh i l ng: ị ậ ả ố ượ
mCO + mhh oxit = mFe + mCO2

 mhh oxit = mFe + mCO2 -- mCO = 64 + 44.0,4 – 28.0,4 = 70,04 ( gam)

100
40



4.5 Đun 132,8 gam h n h p 3 r u no đ n ch c v i ổ ợ ượ ơ ứ ớ
H2SO4đ c  140ặ ở 0C thu đ c 111,2 gam h n h p các ete, ượ ỗ ợ
trong đó các ete có s  mol b ng nhau. Tính s  mol m i ete?ố ằ ố ỗ

H ng d n gi i:ướ ẫ ả
R u  ete + Hượ 2O

Đun h n h p 3 r u đ c    = 6 ete ỗ ợ ượ ượ
Theo ĐLBTKL: mr uượ  = mete + mH2O => mH2O =  mr uượ  - mete 

                                                                          = 132,8 – 111,2

                                                                          = 21,6 (gam)

T ng s  mol ete = s  mol Hổ ố ố 2O = 21,6/ 18 = 1,2 (mol)

S  mol m i ete là: 1,2/6 = 0,2 (mol)ố ỗ



V. M T S  BÀI T P V N D NG Ộ Ố Ậ Ậ Ụ
01. Hòa tan 9,14 gam h p kim Cu, Mg, Al b ng m t l ng v a ợ ằ ộ ượ ừ
đ  dung d ch HCl thu đ c 7,84 lít khí X (đktc) và 2,54 gam ủ ị ượ
ch t r n Y và dung d ch Z. L c b  ch t r n Y, cô c n c n th n ấ ắ ị ọ ỏ ấ ắ ạ ẩ ậ
dung d ch Z thu đ c l ng mu i khan là ị ượ ượ ố
A. 31,45 gam. B. 33,99 gam. C. 19,025 gam. D. 56,3 gam. 
02. Cho 15 gam h n h p 3 amin đ n ch c, b c m t tác d ng ỗ ợ ơ ứ ậ ộ ụ
v a đ  v i dung d ch HCl 1,2 M thì thu đ c 18,504 gam mu i. ừ ủ ớ ị ượ ố
Th  tích dung d ch HCl ph i dùng là ể ị ả
A. 0,8 lít. B. 0,08 lít. C. 0,4 lít. D. 0,04 lít. 
03. Tr n 8,1 gam b t Al v i 48 gam b t Fe2O3 r i cho ti n ộ ộ ớ ộ ồ ế
hành ph n ng nhi t nhôm trong đi u ki n không có không khí, ả ứ ệ ề ệ
k t thúc thí nghi m l ng ch t r n thu đ c là ế ệ ượ ấ ắ ượ
A. 61,5 gam. B. 56,1 gam. C. 65,1 gam. D. 51,6 gam. 



04. Hòa tan hoàn toàn 10,0 gam h n h p X g m hai kim lo i ỗ ợ ồ ạ
(đ ng tr c H trong dãy đi n hóa) b ng dung d ch HCl d  thu ứ ướ ệ ằ ị ư
đ c 2,24 lít khí H¬2 (đktc). Cô c n dung d ch sau ph n ng thu ượ ạ ị ả ứ
đ c l ng mu i khan là ượ ượ ố
A. 1,71 gam. B. 17,1 gam. C. 13,55 gam. D. 34,2 gam. 
05. Nhi t phân hoàn toàn m gam h n h p X g m CaCO3 và ệ ỗ ợ ồ
Na2CO3 thu đ c 11,6 gam ch t r n và 2,24 lít khí (đktc). Hàm ượ ấ ắ
l ng % CaCO3 trong X là ượ
A. 6,25%. B. 8,62%. C. 50,2%. D. 62,5%. 
06. Cho 4,4 gam h n h p hai kim lo i nhóm IA  hai chu kỳ liên ỗ ợ ạ ở
ti p tác d ng v i dung d ch HCl d  thu đ c 4,48 lít H2 (đktc) và ế ụ ớ ị ư ượ
dung d ch ch a m gam mu i tan. Tên hai kim lo i và kh i l ng ị ứ ố ạ ố ượ
m là 
A. 11 gam; Li và Na. B. 18,6 gam; Li và Na. 
C. 18,6 gam; Na và K. D. 12,7 gam; Na và K. 



07. Đ t cháy hoàn toàn 18 gam FeS2 và cho toàn b  l ng SO2 ố ộ ượ
vào 2 lít dung d ch Ba(OH)2 0,125M. Kh i l ng mu i t o thành ị ố ượ ố ạ
là 
A. 57,40 gam. B. 56,35 gam. C. 59,17 gam. D.58,35 gam. 
08. Hòa tan 33,75 gam m t kim lo i M trong dung d ch HNO3 ộ ạ ị
loãng, d  thu đ c 16,8 lít khí X (đktc) g m hai khí không màu ư ượ ồ
hóa nâu trong không khí có t  kh i h i so v i hiđro b ng 17,8. ỉ ố ơ ớ ằ
a) Kim lo i đó là ạ
A. Cu. B. Zn. C. Fe. D. Al. 
b) N u dùng dung d ch HNO3 2M và l y d  25% thì th  tích dung ế ị ấ ư ể
d ch c n l y là ị ầ ấ
A. 3,15 lít. B. 3,00 lít. C. 3,35 lít. D. 3,45 lít. 



09. Hoà tan hoàn toàn 15,9 gam h n h p g m 3 kim lo i Al, Mg ỗ ợ ồ ạ
và Cu b ng dung d ch HNO3 thu đ c 6,72 lít khí NO và dung ằ ị ượ
d ch X. Đem cô c n dung d ch X thu đ c bao nhiêu gam mu i ị ạ ị ượ ố
khan? 

A. 77,1 gam. B. 71,7 gam. C. 17,7 gam. D. 53,1 gam. 

10. Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam h n h p g m Fe2O3, MgO, ZnO ỗ ợ ồ
trong 500 ml axit H2SO4 0,1M (v a đ ). Sau ph n ng, h n h p ừ ủ ả ứ ỗ ợ
mu i sunfat khan thu đ c khi cô c n dung d ch có kh i l ng ố ượ ạ ị ố ượ
là 

A. 6,81 gam. B. 4,81 gam. C. 3,81 gam. D. 5,81 gam.



PH NG PHÁP B O TOÀN NGUYÊN TƯƠ Ả Ố
I. Nguyên t cắ
Trong các ph n ng hóa h c thông th ng các nguyên t  luôn ả ứ ọ ườ ố

đ c b o toàn, đi u này có nghĩa là t ng s  mol nguyên t  ượ ả ề ổ ố ử
c a m t nguyên t  b t kì tr c và sau ph n ng luôn b ng ủ ộ ố ấ ướ ả ứ ằ
nhau

S  nguyên t  c a m t nguyên t  ch a trong phân t  luôn luôn ố ử ủ ộ ố ứ ử
là 1 s  nguyên d ng. V i 1 h p ch t cho tr c thì t  l  gi a ố ươ ớ ợ ấ ướ ỉ ệ ữ
các s  nguyên t  c a các nguyên t  t ng ng luôn luôn ố ử ủ ố ươ ứ
không đ i.ổ



Chú ý :

- Đ  áp d ng t t ph ng pháp này, ta nên h n ch  vi t ph ng ể ụ ố ươ ạ ế ế ươ
trình ph n ng mà thay vào đó nên vi t s  đ  ph n ng (s  đ  ả ứ ế ơ ồ ả ứ ơ ồ
h p th c, có chú ý h  s ), bi u di n các bi n đ i c  b n c a ợ ứ ệ ố ể ễ ế ổ ơ ả ủ
ch t (nguyên t ) quan tâm.ấ ố

- Nên quy v  s  mol nguyên t  (nguyên t ).ề ố ố ử
- Đ  bài th ng cho (ho c qua d  ki n bài toán s  tính đ c) s  ề ườ ặ ữ ệ ẽ ượ ố

mol c a nguyên t  quan tâm ủ ố → l ng ch t (chú ý hi u su t ượ ấ ệ ấ
ph n ng, n u có).ả ứ ế

    - Ch  áp d ng cho bài toán thông th ng, không áp d ng cho bài ỉ ụ ườ ụ
toán h t nhânạ



II. D u hi u ấ ệ
2.1 D u hi u chungấ ệ
 - Ph ng pháp này áp d ng cho các bài toán nhi u ph n ng và ươ ụ ề ả ứ

đ  gi i nhanh ta ch  c n thi t l p s  đ  m i quan h  gi a các ể ả ỉ ầ ế ậ ơ ồ ố ệ ữ
ch tấ

-  S  d ng trong các ph n ng đ t cháy h p ch tử ụ ả ứ ố ợ ấ
2.2 M t s  bài toán th ng g p: ộ ố ườ ặ
- Đ t cháy h p ch t h u cố ợ ấ ữ ơ
- Bài toán cho 1 s  li uố ệ
- Bài toán ch  liên quan đ n s  bi n đ i c a 1 nguyên tỉ ế ự ế ổ ủ ố



III. Ưu và nh c đi mượ ể
3.1 u đi mƯ ể
+ Ph ng pháp b o toàn nguyên t  là ph ng pháp gi i nhanh, có ươ ả ố ươ ả

nhi u nét t ng đ ng v i ph ng pháp b o toàn kh i l ng. ề ươ ồ ớ ươ ả ố ượ
+ S  d ng có hi u qu  trong các bài t p tr c nghi m khách quan , ử ụ ệ ả ậ ắ ệ

phát tri n kh  năng t  duy cho h c sinhể ả ư ọ
+ Khi s  d ng ph ng pháp này ta ch  c n l p s  đ  ph nử ụ ươ ỉ ầ ậ ơ ồ ả  ng đ  ứ ể

th y rõ m i quan h  v  t  l  mol c a các ch t mà không c n vi t ấ ố ệ ề ỉ ệ ủ ấ ầ ế
ph ng trình ph n ngươ ả ứ

+ D  k t h p v i các ph ng pháp khác: th ng đ c dùng nh  ễ ế ợ ớ ươ ườ ượ ư
m t b c trong vi c gi i m t bài toán g m nhi u b c. ộ ướ ệ ả ộ ồ ề ướ

3.2 Nh c đi m:ượ ể  Ph ng pháp b o toàn nguyên t  ch  áp d ng đ i ươ ả ố ỉ ụ ố
v i bài toán h n h p thông th ng, đ i v i bài toán phóng x  thì ớ ỗ ợ ườ ố ớ ạ
có s  t o thành nguyên t  m i, đ  h t kh i nên ph ng pháp ự ạ ố ớ ộ ụ ố ươ
b o toàn nguyên t  không th  áp d ng đ cả ố ể ụ ượ



III. Quy trình gi iả
B1: vi t các PTP  x y raế Ư ả
B2: xem xét kh i l ng các ch t trong h n h p tr c và sau ố ượ ấ ỗ ợ ướ

ph n ng, t  đó suy ra l ng bi n đ i c a m t nguyên tả ứ ừ ượ ế ổ ủ ộ ố
B3: - áp d ng đ nh lu t b o toàn nguyên t  đ  thi t l p ụ ị ậ ả ố ể ế ậ

ph ng trình b o toàn cho t ng nguyên tươ ả ừ ố
          -  K t h p v i các ph ng trình đ i s  tìm đ c t  các d  ế ợ ớ ươ ạ ố ượ ừ ữ

ki n bài ra thi t l p h  ph ng trìnhệ ế ậ ệ ươ
B4: gi i các h  ph ng trình thu đ c nghi m c n tìmả ệ ươ ượ ệ ầ



IV. Ví d  ch ng minhụ ứ
4.1 Dùng CO đ  kh  h n h p g m a mol FeO, b mol Feể ử ỗ ợ ồ 2O3 

thu đ c h n h p ch t r n B g m x mol Feượ ỗ ợ ấ ắ ồ 2O3  d , y mol ư
Fe3O4 , z mol FeO d , t mol Fe. L p bi u th c liên h  gi a ư ậ ể ứ ệ ữ
a, b, x, y, z, t?

H ng d n gi i:ướ ẫ ả
S  đ  ph n ng: ơ ồ ả ứ

Áp d ng đ nh lu t b o toàn nguyên t  cho nguyên t  Fe:ụ ị ậ ả ố ố
                       Nghĩa là: a + 2b = 2x + 3y +z + t 

( FeO, Fe2O3) CO ( FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe )



4.2 Đ t cháy 0,46 gam h p ch t h u c  A thu đ c 448ml ố ợ ấ ữ ơ ượ
CO2 (đktc) và 0,54 gam H2O. xác đ nh CTPT ch t A bi t ị ấ ế
dA/H2 = 23

H ng d n gi i:ướ ẫ ả
Đ t cháy A thu đ c COố ượ 2  và H2O ch t A ch a C và H có th  ấ ứ ể

ch a Oxi, ta có: ứ
                          mC =  

                

                          mH =   

moxi = 0,46 – ( 0,24 + 0,06 ) = 0,16 gam

gam24,012.
4,22

448,0 =

gam06,02.
18
54,0 =



M t khác: Mặ A = 23.dA/H2 = 46 

g i CTPT A là Cọ xHyOz ta có: 

x : y : z =                                                = 2: 6 :1

→ CTPT A là: C2H6O

4.3 Đ t cháy hoàn toàn m gam h n h p X: Cố ỗ ợ 2H4, C3H6, C4H8, 
C5H10 thì thu đ c 54,296 gam COượ 2 và a gam H2O. Tính a và 
m?

H ng d n gi i:ướ ẫ ả
C2H4, C3H6, C4H8, C5H10 thu c dãy đ ng đ ng c a etilen. G i ộ ồ ẳ ủ ọ

CT t ng quát c a các hidrocacbon trên là Cổ ủ nH2n

16
16,0:

1
06,0:

12
24,0

16
:

1
:

12
=mOmHmC



Ph n ng đ t cháy: Cả ứ ố nH2n +  02 → nCO2 + nH2O

Ta có: nCO2 = nH2O =  

a = mH2O = 1,234.18 = 22,212 gam

áp d ng đ nh lu t b o toàn nguyên t :ụ ị ậ ả ố
      mX = mC(CO2) + mH(H2O) = 

 4.4 T  9,6 gam b t l u huỳnh có th  đi u ch  đ c bao nhiêu ừ ộ ư ể ề ế ượ
lít dung d ch Hị 2SO4 2M ( H = 100% )

mol234,1
44
296,54 =

gam276,172.
18
212,2212.

44
296,54 =+



H ng d n gi i:ướ ẫ ả
S  đ  ph n ng: S → Hơ ồ ả ứ 2SO4

Áp d ng đ nh lu t b o toàn cho nguyên t  Sụ ị ậ ả ố
 n H2SO4 = nS(ban đ u)ầ  =     

v y th  tích Hậ ể 2SO4 đi u ch  đ c là:                   ề ế ượ

mol 0,3 =
32

6,9 

lít15,0
2
3,0 =



BÀI T P ÁP D NGẬ Ụ
1) Cho m(g) h n h p FeO, Feỗ ợ 3O4, Fe2O3 tan v a h t trong ừ ế V 

(lít) dung d ch Hị 2SO4 loãng thì thu đ c m t dung d ch A. Chia ượ ộ ị
đung d ch A làm 2 ph n b ng nhau.ị ầ ằ

Ph n 1ầ : tác d ng v i dung d ch NaOH d , l c l y k t t a ụ ớ ị ư ọ ấ ế ủ
nung nóng trong không khí đ n kh i l ng không đ i thu ế ố ượ ổ
đ c 8,8 gam ch t r n.ượ ấ ắ

Ph n 2ầ :  làm m t màu v a đúng 100ml dung d ch KMnOấ ừ ị 4 
0,1M trong môi tr ng Hườ 2SO4 loãng d . ư

a) Vi t các ph ng trình hóa h c x y ra.ế ươ ọ ả
b) Tính m , V  ( n u dung d ch Hế ị 2SO4 có n ng đ  0,5M).ồ ộ



H ng d nướ ẫ :
Xem Fe3O4 nh  h n h p FeO và Feư ỗ ợ 2O3 

V y h n h p xem nh  ch  có FeO và Feậ ỗ ợ ư ỉ 2O3 : s  mol l n l t ố ầ ượ
x,y.

Có th  gi i theo ph ng pháp b o toàn nguyên t  Fe.ể ả ươ ả ố
 ( các oxit ) = 2 ×  0,055 = 0,11 mol

 ( FeO ) = 

⇒ ( Fe2O3 ) =    

V y kh i l ng h n h p đ u : m =  2(  0,05 ậ ố ượ ỗ ợ ầ ×  72  +  ) = 16,8 
gam. 

S  mol Hố 2SO4  =  0,1  +  (3 ×  0,06) = 0,28 mol.      ⇒ th  tích V = ể
0,56 lít.



 Thí d  2ụ
Hòa tan hoàn toàn h n h p g m 0,27 gam b t nhôm và 2,04 gam ỗ ợ ồ ộ

b t Alộ 2O3  trong dung d ch NaOH d  thu đ c dung d ch X. ị ư ượ ị
Cho CO2  d  tác d ng v i dung d ch X thu đ c k t t a Y, ư ụ ớ ị ượ ế ủ
nung Y  nhi t đ  cao đ n kh i l ng không đ i thu đ c ở ệ ộ ế ố ượ ổ ượ
ch t r n Z. Bi t hi u su t các ph n ng đ u đ t 100%. Kh i ấ ắ ế ệ ấ ả ứ ề ạ ố
l ng c a Z làượ ủ



 Thí d  3ụ
Đun nóng h n h p b t g m 0,06 mol Al, 0,01 mol Feỗ ợ ộ ồ 3O4, 0,015 

mol Fe2O3  và 0,02 mol FeO m t th i gian. Hòa tan hoàn toàn ộ ờ
h n h p r n sau ph n ng b ng dung d ch HCl d , thu đ c ỗ ợ ắ ả ứ ằ ị ư ượ
dung d ch X. Thêm NHị 3  vào X cho đ n d , l c k t t a, đem ế ư ọ ế ủ
nung ngoài không khí đ n kh i l ng không đ i thu đ c m ế ố ượ ổ ượ
gam ch t r n. Giá tr  c a m làấ ắ ị ủ



 Thí d  4ụ
 Đ t cháy 6,72 gam b t Fe trong không khí thu đ c h n h p ố ộ ượ ỗ ợ

X g m FeO, Feồ 3O4, Fe2O3. Đ  hòa tan X c n dùng v a h t 255 ể ầ ừ ế
ml dung d ch ch a HNOị ứ 3  2M, thu đ c V lít khí NOượ 2  (s n ả
ph m kh  duy nh t, đo  đktc). Giá tr  c a V làẩ ử ấ ở ị ủ



 Thí d  5ụ
 L y a mol NaOH h p th  hoàn toàn 2,64 gam khí COấ ấ ụ 2, thu 

đ c đúng 200 ml dung d ch D. Trong dung d ch D không còn ượ ị ị
NaOH và n ng đ  c a ion COồ ộ ủ 3

2− là 0,2 mol/l. a có giá tr  làị

Thí d  6ụ
Hoà tan hoàn toàn h n h p g m x mol FeSỗ ợ ồ 2  và y mol Cu2S vào 

axit HNO3 (v a đ ), thu đ c dung d ch X (ch  ch a hai mu i ừ ủ ượ ị ỉ ứ ố
sunfat) và khí duy nh t NO. T  s  c a x/y làấ ỉ ố ủ



 Thí d  7ụ
 Đ t cháy hoàn toàn m gam h n h p X g m CHố ỗ ợ ồ 4, C3H6  và 

C4H10 thu đ c 4,4 gam COượ 2 và 2,52 gam H2O, m có giá tr  làị

 Thí d  8ụ
 Đ t cháy m t h n h p hiđrocacbon X thu đ c 2,24 lít COố ộ ỗ ợ ượ 2 

(đktc) và 2,7 gam H2O. Th  tích Oể 2 đã tham gia ph n ng cháy ả ứ
(đktc) là



 Thí d  9ụ
 Ti n hành crackinh  nhi t đ  cao 5,8 gam butan. Sau m t ế ở ệ ộ ộ

th i gian thu đ c h n h p khí X g m CHờ ượ ỗ ợ ồ 4, C2H6, C2H4, C3H6 
và C4H10. Đ t cháy hoàn toàn X trong khí oxi d , r i d n toàn ố ư ồ ẫ
b  s n ph m sinh ra qua bình đ ng Hộ ả ẩ ự 2SO4 đ c. Đ  tăng kh i ặ ộ ố
l ng c a bình Hượ ủ 2SO4 đ c làặ

 Thí d  10ụ
 Đ t cháy hoàn toàn m gam h n h p hai r u đ n ch c cùng ố ỗ ợ ượ ơ ứ

dãy đ ng đ ng c n dùng v a đ  V lít khí Oồ ẳ ầ ừ ủ 2 (đktc), thu đ c ượ
10,08 lít CO2 (đktc) và 12,6 gam H2O. Giá tr  c a V làị ủ



 Thí d  11ụ
 Đun nóng 7,6 gam h n h p A g m Cỗ ợ ồ 2H2, C2H4  và H2  trong 

bình kín v i xúc tác Ni thu đ c h n h p khí B. Đ t cháy ớ ượ ỗ ợ ố
hoàn toàn h n h p B, d n s n ph m cháy thu đ c l n l t ỗ ợ ẫ ả ẩ ượ ầ ượ
qua bình 1 đ ng Hự 2SO4  đ c, bình 2 đ ng Ca(OH)ặ ự 2  d  th y ư ấ
kh i l ng bình 1 tăng 14,4 gam. Kh i l ng tăng lên  bình ố ượ ố ượ ở
2 là

 Thí d  12ụ
 Đ t cháy hoàn toàn 0,1 mol anđehit đ n ch c X c n dùng v a ố ơ ứ ầ ừ

đ  12,32 lít khí Oủ 2 (đktc), thu được 17,6 gam CO2. X là anđehit 
nào d i đây ?ướ
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